
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 5A 

(Tuần/week: 37 Từ ngày/From 11/05/2026 đến ngày/To 15/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Tường Vi 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

11/05/2026 
HS NGHỈ HỌC 

Thứ Ba 
Tuesday 

12/05/2026 

1 STEAM PBL Thế nào là tĩnh điện?  

2 STEAM PBL Thế nào là tĩnh điện?  

3 Tiếng Việt 
LTVC: Luyện tập viết tên người, tên 
địa lí nước ngoài 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

4  Tin học - CN-KT Thiết kế 3d bằng tinkercad Học tại phòng ICT 

5 Tin học - CN-KT Thiết kế 3d bằng tinkercad Học tại phòng ICT 

6 Toán 
Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng 
đường, thời gian 

SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

7 Toán 
Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng 
đường, thời gian (tt) 

SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

8 Âm nhạc Tập văn nghệ cuối năm Đàn Ukulele 

9 Âm nhạc Tập văn nghệ cuối năm Đàn Ukulele 

Thứ Tư 
Wednesday 
13/05/2026 

1 Tiếng Việt 
Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu lí do tán 
thành hoặc phản đối một hiện tượng, 
sự việc 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

2 Khoa học Ôn tập  



  

 

 

3 Khoa học Ôn tập  

4  LS&ĐL Bài 26. Xây dựng thế giới hoà bình  

5 LS&ĐL Bài 26. Xây dựng thế giới hoà bình  

6 English (Expat) Unit 12_ Lesson 1 _ SB & WB  

7 English (Expat) Unit 12_ Lesson 1 _ SB & WB  

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản 
(tiếp theo) 
- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 
(Tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản 
(tiếp theo) 
- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 
(Tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

Thứ Năm 
Thursday 

14/05/2026 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Những sắc màu thiên nhiên Giấy, màu, bút chì, tẩy 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Những sắc màu thiên nhiên Giấy, màu, bút chì, tẩy 

3 Toán 
Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng 
đường, thời gian (tiếp theo) 

SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

4  KNS Trình tự sơ cấp cứu: DRSABCD  Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

5 GTS Ôn tập - Tổng kết Bút chì, màu, kéo, hồ dán 



  

 

 

 

6 English Unit 12_ Lesson 2 _ SB & WB  

7 English Unit 12_ Lesson 2 _ SB & WB  

8 Tiếng Việt Đọc: Bài ca về mặt trời 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

9 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập sử dụng từ ngữ 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

Thứ Sáu 
Friday 

15/05/2026 

1 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn nêu lí do tán thành 
hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc 
(Bài viết số 2) 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

2 Toán   Ôn tập một số yếu tố xác suất 
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

3 Toán Ôn tập một số yếu tố xác suất (tt) 
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

4  English (Expat) 
Reading & Language art G4:  
Unit 3_Lesson 3 (cont.)  

5 English (Expat) 
Reading & Language art G4:  
Unit 3_Lesson 3 (cont.)  

6 English Unit 12_ Lesson 3 _ SB & WB  

7 English Unit 12_ Lesson 3 _ SB & WB  

8 HĐTN   

9 HĐTN   


